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   (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1. (2,5 điểm)
  Nhân tố khí hậu và con người ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật như thế nào?
Câu 2. (1,5 điểm)
Nêu khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật phi địa đới.
Câu 3. (2,0  điểm)

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội.
Câu 4. (4,0 điểm)
Cho bảng số liệu
CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2004
Đơn vị:(tỉ USD)

	KHU VỰC
	GDP
	Trong đó

	
	
	Nông-lâm-ngư nghiệp
	Công nghiệp-xây dựng
	Dịch vụ

	Các nước có thu nhập thấp
	1253
	288
	313,3
	651.5

	Các nước có thu nhập cao
	32715
	654,3
	8833,1
	23227,6


a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu ngành trong GDP của các nhóm nước theo bảng trên.

b. Nhận xét cơ cấu ngành của hai nhóm nước trên..

     ...........................................................Hết...............................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ 10 HKI (2014-2015)

	Câu 1
	Nhân tố khí hậu
	1.5 điểm

	
	Nhiệt độ: mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định.
	0.5

	
	Nước và độ ẩm không khí: nơi nào có điều kiện thích hợp thì phát triển và ngược lai
	0.5

	
	Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp của cây xanh
	0.5

	
	Con người
	1 điểm

	
	Tích cực:

· Thay đổi pham vi phân bố cây trồng, vật nuôi.

· Trồng rừng
	0.5

	
	Tiêu cực

· Thu hẹp diện tích rừng

· Một số loài bị tuyệt chủng.
	0.5

	Câu 2
	Quy luật phi địa đới
	1.5 điểm

	
	Khái niệm: là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan
	0.5

	
	Nguyên nhân: nguồn năng lượng bên trong Trái Đất (nội lực)
	0.5

	
	Biểu hiện:

- Quy luật đai cao.

- Quy luật địa ô.
	0.25

0.25

	Câu 3
	Dân số trẻ

Dân số già

Thuận lợi

- Trong tương lai nguồn lao động dồi dào

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn

- Nguồn lao động dồi dào và có kinh nghiệm sản xuất

Khó khăn

- Thiếu việc làm.

- Chất lượng cuộc sống không cao

- Tệ nạn xã hội.

-Trong tương lai thiếu lao động.

- chi phí phúc lợi xã hội cho người già nhiều


	1 điểm

1 điểm

	Câu 4
	 a. Bảng xử lí số liệu

CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC NĂM 2004

Đơn vị: (%) 

KHU VỰC

GDP

Trong đó

Nông-lâm-ngư nghiệp

Công ghiệp-xây dựng

Dịch vụ

Các nước có thu nhập thấp

100

23

25

52

Các nước có thu nhập cao

100

2

27

71


	1 điểm

	
	 b. Yêu cầu vẽ: biểu đồ hình tròn

- Bán kính đẹp (3cm)

- Chia đúng khoảng cách, ghi % vào mỗi khoảng cách đó

- Chú thích 

- Tên biểu đồ.

* Nếu sai trừ 0.25 điểm của mỗi ý
	3 điểm


